CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN BÀI TẠI NHÀ

TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PSHÒNG DỊCH COVID – 19, ĐỢT 2

ÔN TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3
I.Phần trắc nghiệm: Em hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu hỏi dưới đây:
Câu 1: Năm điều Bác Hồ dạy Thiếu niên, Nhi đồng, điều thứ hai là:

a) Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
b) Học tập tốt, lao động tốt.
c) Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Câu 2: Bác Hồ quê ở đâu?

a) Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An .

b) Huyện Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn.

c) Huyện Từ Liêm, Hà Nội. 
Câu 3: Bác Hồ còn có những tên gọi nào khác?

a) Nguyễn Tất Thành . 

b) Nguyễn Ái Quốc.

c) Cả hai tên gọi trên đều đúng 

Câu 4: Hành vi nào đúng khi biết giữ lời hứa:

a) Em xin phép mẹ sang nhà bạn chơi đến 9 giờ sẽ về. Đến giờ hẹn, em vội tạm biệt bạn ra về , mặc dù đang chơi vui.

b) Quý hứa với em bé sau khi học xong bài sẽ chơi cùng em. Nhưng khi học xong trên tivi có phim hoạt hình, thế là Quý xem phim, bỏ mặc em chơi một mình .

Câu 5: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

a) Giữ lời hứa là tự trọng và tôn trọng người khác.

b) Có thể hứa mọi điều , còn thực hiện được hay không không quan trọng.

c) Chỉ cần thực hiện lời hứa với người lớn tuổi.

Câu 6: Em đã hứa cùng bạn làm một việc gì đó, nhưng sau đó em hiểu ra sự việc đó là sai. Khi đó em sẽ làm gì?

a) Vẫn thực hiện lời hứa.

b) Không làm việc đó và cũng không nói gì với bạn.
c) Không làm, giải thích lý do và khuyên bạn cũng không nên làm điều sai trái.

Câu 7: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

a) Trẻ em có quyền tự quyết định mọi công việc của mình. 
b) Trẻ em có quyền tham gia ý kiến về những công việc có liên quan đến mình 
c) Chỉ cần tự làm lấy những việc mà mình yêu thích.

Câu 8: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

a) Chỉ có trẻ em mới cần được quan tâm, chăm sóc. 
b) Trẻ em có bổn phận  phải quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

c) Trẻ em còn nhỏ không cần quan tâm đến mọi người trong gia đình.

Câu 9: Khoanh tròn trước đáp án đúng:
 a) Trẻ em có quyền tham gia ý kiến về những việc có liên quan đến mình.

 b) Trẻ em có quyền được ông bà, cha mẹ yêu thương quan tâm, chăm sóc.

 c) Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 10: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

a) Niềm vui và nỗi buồn là của riêng mỗi người, không nên chia sẻ cùng ai.

b) Niềm vui sẽ được nhân lên , nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ.
c) Không cần phải quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của người khác.
Câu 11: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

a) Thờ ơ cười khi bạn đang có chuyện buồn.

b) Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình.

c) Chúc mừng bạn khi bạn đạt điểm 10 trong học tập.

Câu 12: Khi bạn có chuyện vui, em sẽ?

a) Chúc mừng, chia vui với bạn.
b) Không quan tâm vì đó là việc riêng của bạn.

c) Ghen tị với bạn.

Câu 13: Khi bạn có chuyện buồn, em sẽ?

a) Mặc bạn, không quan tâm.

b) Trêu chọc, chế giễu bạn.

c) An ủi, động viên, giúp đỡ bạn phù hợp với khả năng của mình.

Câu 14: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

a) Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng là biểu hiện tình làng, nghĩa xóm.

b) Trẻ em không cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.

c) Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.

Câu 15: Hành vi nào dưới đây nên làm ?

a) Đánh nhau với trẻ em hàng xóm.

b) Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm.

c) Hái trộm quả trong vườn nhà hàng xóm.

Câu 16 : Để góp phần bảo vệ ngôi trường xanh, sạch, đẹp em đã có những hành động nào ?

a) Tham gia chăm sóc cây xanh trong vườn trường.

b) Bẻ trộm hoa trên các bồn hoa .

c ) Bẻ các cành  cây trong sân trường.         

Câu 17: Em tán thành với ý kiến nào sau đây ?

a) Tham gia việc lớp, việc trường mang lại cho em niềm vui.

b) Việc lớp, việc trường không liên quan đến mình.

c) Chỉ cần làm các việc lớp, việc trường đã được phân công.

Câu 18: Bà Năm ở cạnh nhà em là mẹ liệt sĩ , mấy hôm nay bà bị ốm nặng. Em sẽ làm gì?

a) Cùng mẹ đến chăm sóc bà .

b) Mặc kệ bà, không liên quan gì đến mình .

c) Không quan tâm đến việc của bà.
Câu 19: Đi học về gần đến nhà, gặp chú thương binh đang đi tìm nhà người quen . Em sẽ làm gì?

a) Vẫn đi tiếp về nhà .

b) Giúp đỡ chú tìm nhà người quen.

c) Mặc kệ chú, không liên quan gì đến mình .

Câu 20: Những việc làm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế? 
a) Mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào hỏi các bạn thiếu nhi nước ngoài khi gặp mặt.
b) Xấu hổ, lảng tránh khi các bạn thiếu nhi quốc tế đến thăm trường mình.
c) Tỏ thái độ không thân thiện khi gặp các bạn thiếu nhi quốc tế.

Câu 21: Hoa anh đào là loài hoa biểu trưng của đất nước nào ? 
a) Nhật Bản.
b) Lào .

c) Thái Lan.
Câu 22 : Loài hoa nào là biểu trưng của đất nước Việt Nam ?

a) Hoa phong lan tím .

b) Hoa Tuy-lip.

c) Hoa sen.
Câu 23 : Tháp Ep- phen là công trình kiến trúc nổi tiếng của đất nước nào ?

a) Nhật Bản.

b) Trung Quốc .

c) Pháp.
Câu 24: Nước Nga có công trình kiến trúc nổi tiếng nào ? 
a) Vạn lí trường thành
b) Cung điện Mùa Đông .

c) Núi Phú Sĩ. 
Câu 25 : Vịnh Hạ long là cảnh đẹp nổi tiếng của đất nước nào ?

a) Việt Nam.

b)  Lào.
c) Thái Lan .

II/ Phần tự luận : 

Câu 1 :Thiếu nhi cần phải làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?

Câu 2:  Em đã thực hiện được những điều nào trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng?Còn điều nào em chưa thực hiện tốt? Vì sao? Em dự định sẽ làm gì trong  thời gian tới?

Câu 3: Hằng có quyển truyện tranh mới. Thanh mượn bạn đem về nhà xem và hứa sẽ giữ gìn cẩn thận. Nhưng về nhà, Thanh sơ ý để em bé nghịch làm rách truyện.

Theo em, Thanh nên làm gì? Vì sao?

Câu 4: Thời gian vừa qua em có hứa với ai điều gì không? Em có thực hiện được điều đã hứa không? Vì sao?

Câu 5: Hãy điền những từ tiến bộ, bản thân, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
a) Tự làm lấy việc của mình là ……….……...làm lấy công việc của ……..…..……. mà không …………….. vào người khác.

b) Tự làm lấy việc của mình giúp cho em mau ………………………. và không …………………… người khác.

Câu 6: Hãy liên hệ việc tự làm lấy công việc của mình:

- Em tự mình làm những việc gì?

- Em tự làm việc đó như thế nào?

- Em cảm thấy như thế nào sau khi hoàn thành công việc?

Câu 7: Em hãy nhớ lại và kể cho các bạn trong nhóm nghe về sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của ông bà, cha mẹ đối với em.

Bài 8. Điền các từ ngữ: thân yêu, chăm sóc, bổn phận, hòa thuận vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau sao cho thích hợp: 

           Ông bà, cha mẹ, anh chị em là những người........................................ nhất của em, luôn yêu thương, quan tâm,............................................ và dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Ngược lại, em cũng có.......................................... quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em để cuộc sống gia đình thêm.......................................... đầm ấm, hạnh phúc.

Câu 9: Hãy vẽ hoặc kể về các món quà em muốn tặng ông bà, cha mẹ, anh chị em vào dịp sinh nhật.

Câu 10:  Em đã biết chia sẻ buồn vui với bạn bè trong lớp, trong trường chưa? Chia sẻ như thế nào?

Câu 11: Nếu là một học sinh khá của lớp, em sẽ làm gì khi trong lớp có một số bạn học yếu?

Câu 12:  Em đã bao giờ được bạn bè chia sẻ vui buồn chưa? Hãy kể một trường hợp cụ thể. Khi được bạn bè chia sẻ vui buồn, em cảm thấy như thế nào?

Câu 13: Em hãy tìm các câu ca dao, tục ngữ nói sự yêu thương, đoàn kết giữa những người trong cộng đồng.

Câu 14: Em đã biết chia sẻ vui buồn với các bạn trong tổ, trong lớp, trong trường chưa? Hãy kể một trường hơp cụ thể. Em cảm thấy như thế nào sau khi đã làm việc đó?

Câu 15: Trong khi cả lớp đang tổng vệ sinh sân trường: bạn thì quét rác,bạn thì trồng hoa, … riêng Thu lại ghé tai rủ Huyền bỏ đi chơi nhảy dây.

Theo em, bạn Huyền có thể làm gì? Vì sao?

Câu 16:  Em hãy đăng kí tham gia làm những việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và lập kế hoạch để thực hiện tốt những công việc đó.
Câu 17: Em sẽ làm gì trong  tình huống sau? Vì sao?

 Bác Hai ở cạnh nhà em bị cảm. Bác nhờ em đi gọi con gái bác đang làm ngoài đồng.

Câu 18: Em biết gì về gương chiến đấu của các anh hùng liệt sĩ trong các tranh ảnh dưới đây?
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Câu 19: Em và các bạn đi học về gặp một chú thương binh đang tìm nhà người quen.Em sẽ làm gì?

Câu 20:  Em hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn về những hoạt động đền ơn đáp nghĩa gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương em.


